
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00208410 Phan Thế Khôi 10/07/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện - Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng II

3 HTV-00003432 Đoàn Trần Thanh Tâm 06/07/1978 Kỹ sư Điện công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

4 HTV-00213455 Đỗ Tấn Băng 01/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

5 HTV-00049255 Nguyễn Thành Trung 09/07/1979 Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi Định giá xây dựng II

6 HTV-00048669 Nguyễn Văn Hậu 17/03/1979
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

7 HTV-00099087 Phạm Quốc Việt 20/10/1982 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Định giá xây dựng II

8 HTV-00213456 Trần Thanh Dũng 11/04/2000 Kỹ sư Năng lượng tái tạo
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

9 HTV-00213457 Đinh Văn Thành 26/06/1982 Kỹ sư Điện công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

10 HTV-00213458 Cao Đình Vũ 01/11/1981
Kỹ sư Điện khí hóa & cung cấp 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

11 HTV-00084456 Trần Ngọc Phú 15/05/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

12 HTV-00208449 Võ Thành Tài 15/10/1991
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

13 HTV-00211507 Nguyễn Thế Thông 25/11/1981
Kỹ sư Thiết bị Năng lượng 
Nhiệt ngành Nhiệt – lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

14 HTV-00106669 Vũ Ngọc Anh 25/12/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

15 HTV-00176508 Trần Công Nhật Lành 05/03/1993

Kỹ sư vật lý, ngành Nhà máy 
điện hạt nhân: Thiết kế, vận 
hành, khai thác và trang bị kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

16 HTV-00038109 Đào Quang Huy 20/12/1989 Kỹ sư Nhiệt năng học Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 HTV-00083188 Lê Minh Khánh 18/06/1992
Kỹ sư điện-điện tử - ngành điện 
năng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

18 HTV-00146975 Đào Ngọc Hiển 21/02/1981 Kỹ sư Công trình thủy lợi Định giá xây dựng II

19 HTV-00179226 Huỳnh Thị Bích Trâm 27/09/1995
Kiến trúc sư quy hoạch vùng và 
đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

20 HTV-00109084 Nguyễn Quang Thành 12/08/1987
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

21 HTV-00213459 Nguyễn Văn Thái 15/01/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

22 HTV-00213460 Trần Duy Khánh 23/11/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

24 HTV-00213461 Hồ Công Huy 12/09/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

25 HTV-00213462 Hà Hoàng Việt 31/03/1996
Kiến trúc sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

26 HTV-00213463 Đậu Văn Thắng 20/05/1991
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

27 HTV-00213464 Phạm Thái An 01/01/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Kỹ sư Cấp thoát nước23 HTV-00119318 Võ Văn Vĩ 15/04/1990

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 04/2026

(Kèm theo Quyết định số  09/ 2026/QĐ-VECAS ngày  25   tháng 03 năm 2026)

2 HTV-00092823 Đặng Vĩnh Hậu 24/12/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng



28 HTV-00213465 Võ Tấn Phát 16/06/1985 Kỹ sư Điện – Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

29 HTV-00112795 Nguyễn Văn Hòa 17/04/1985 Kỹ sư điện, điện tử Định giá xây dựng II

30 HTV-00157435 Trần Mộng Hưng 14/06/1987 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

31 HTV-00149313 Nguyễn Trương Lâm Khanh 11/04/1994 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

32 HTV-00115462 Phan Thế Châu 09/09/1983
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

33 HTV-00213466 Nguyễn Thành Nhân 10/11/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

34 HTV-00112342 Kpă Hoàng Minh Tiến 19/09/1990
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Công trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

35 HTV-00213467 Lê Thành Dầu 12/06/1994
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

36 HTV-00112343 Lê Quốc Cường 08/01/1982 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Giám sát công tác xây dựng công trình II

37 HTV-00213468 Nguyễn Xuân Danh 13/07/1990 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

38 HTV-00051328 Nguyễn Văn Quẩn 01/01/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

39 HTV-00213469 Nguyễn Hoàng Nha 27/06/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 HTV-00204367 Đậu Văn Chiến 17/07/1991
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

41 HTV-00006553 Lê Huỳnh Phúc 16/07/1984
Kỹ sư Xây dựng Cản & Công 
trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình II

42 HTV-00213470 Nguyễn Đức Long 15/07/1976
Kỹ sư Địa chất công trình – Địa 
kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình II

43 HTV-00202028 Lê Thọ Việt 28/07/1979 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

44 HTV-00213471 Nguyễn Anh Tuấn 24/02/1996
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật 
điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

45 HTV-00202592 Nguyễn Phước Thạnh 16/01/1993 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

46 HTV-00205356 Hoàng Việt Nghiêm 29/03/1980 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

47 HTV-00213472 Trần Minh Trang 04/08/1988
Kiến trúc sư Đại học YERSIN 
Đà Lạt

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

48 HTV-00213473 Nguyễn Tiến Lực 02/09/1972
Kỹ sư ngành Địa chất công trình 
- ĐKT.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

49 HTV-00213474 Trần Văn Tâm 11/09/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

50 HTV-00213475 Võ Minh Kiệt 25/01/1985
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

54 HTV-00213478 Nguyễn Việt Cường 31/03/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

55 HTV-00066326 Nguyễn Văn Út 20/07/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III

56 HTV-00059954 Phan Minh Luân 01/08/1977
Kỹ sư điện khí hóa & Cung cấp 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

57 HTV-00010987 Nguyễn Tiến Đạt 23/03/1973
Kỹ sư Thủy lợi ngành Công 
trình

Khảo sát địa chất công trình II

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

53 HTV-00213477 Đặng PHú Tường 01/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

52 HTV-00213476 Nguyễn Ngọc Hà My 07/01/2000

51 HTV-00003392 Lê Hoàng Nam 16/12/1977
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp



58 HTV-00213479 Lâm Nguyễn Thanh Huy 18/09/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện, 
Điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

59 HTV-00213480 Huỳnh Tấn Hiệp 12/08/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

61 HTV-00102847 Đặng Thị Thu Thương 18/02/1984
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình.

Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

63 HTV-00118268 Lê Phương Khanh 02/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Quy hoạch và 
thiết kế công trình giao thông).

Định giá xây dựng II

64 HTV-00185894 Nguyễn Duy Trinh 16/07/1993 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

65 HTV-00074768 Nguyễn Mạnh Đạt 17/03/1985
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp thoát nước.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

66 HTV-00213482 Đặng Ngọc Hoàng Anh 01/01/1999 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

67 HTV-00213483 Nguyễn Châu Đạt 03/02/1999 Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

68 HTV-00213484 Phạm Quang Vinh 28/11/1997 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Định giá xây dựng III

70 HTV-00006949 Võ Tuấn Kiệt 11/08/1980 Kỹ sư Điện Công nghiệp
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

71 HTV-00213486 Cao Lâm Quốc Sơn 15/10/1994
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Khảo sát địa hình III

72 HTV-00213487 Đặng Vũ Tuấn 26/09/1999
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

73 HTV-00078824 Diệp Tử Nguyên 12/12/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp.

Thiết kế kết cấu công trình II

74 HTV-00213488 Nguyễn Thành Tín 22/12/1990 Kỹ sư Công nghệ Môi trường
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

75 HTV-00213489 Lê Công Bảo 09/09/1986 Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

76 HTV-00213490 Huỳnh Hữu Nghị 10/03/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

77 HTV-00213491 Huỳnh Văn Song 09/08/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

78 HTV-00095922 Nguyễn Văn Dũng 06/06/1990 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

79 HTV-00105135 Trần Ngọc Hạp 22/09/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

80 HTV-00213492 Võ Minh Tuấn 13/07/1990
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

81 HTV-00213493 Lê Văn Khánh 14/01/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

82 HTV-00213494 Ngô Quang Nhân 27/03/1990
Kỹ sư ngành Công nghệ môi 
trường.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

83 HTV-00213495 Nguyễn Anh Quốc 10/09/1988 Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Kỹ sư Điện Công nghiệp69 HTV-00213485 Đặng Thái Bảo 11/10/1966

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử.

62 HTV-00211493 Lê Văn Hậu 10/10/1974
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng.

60 HTV-00213481 Nguyễn Văn Tùng 05/08/1994


